MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN
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	Trường Tiểu học Văn Tố
Họ và tên:…………………….…
Lớp 5…
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

Năm học: 2022-2023


MÔN: TOÁN – LỚP 5

(  Thời gian làm bài: 40 phút không kể thời gian giao đề )

Văn Tố, ngày……tháng 11 năm 2022


	Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá


	Chữ ký GV coi, chấm
………………..

………………..


( Đề này gồm có 10 câu)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 1,2,3,4 và hoàn thành yêu cầu các bài tập sau:

Câu 1.(1 điểm)  a)Số  35 [image: image2.png]1000



viết dưới dạng số thập phân là:

A. 35,8                B.  35,08                      C.35,008                    D. 35,0008
 b) Số thập phân gồm: Một trăm linh một đơn vị, hai mươi ba phần nghìn viết là:

A. 110, 23                 B. 101,023                        C. 101, 23                  D. 101,203 

Câu 2.( 0,5 đ) 4,95 <………< 5,01. Số tự nhiên thích hợp điền vào chỗ chấm là:

	A.4                         B. 4,98
	                        C. 5,1                                  
	              D. 5                       


Câu 3. (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 9 trong số 125,905 là:

A.[image: image4.png]


                          B.[image: image6.png]100






  C.9 

                D.90 
Câu 4.(0,5 điểm) Các số: 5m 14cm; 5m 4dm; 504cm; 5,2m viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 5m 14cm; 5m 4dm; 504cm; 5,2m


B. 5,2m ; 5m 14cm; 5m 4dm; 504cm

C. 504cm; 5m 14cm; 5,2m; 5m 4dm


D. 504cm; 5,2m; 5m 4dm; 5m 14cm

Câu 5. ( 0,5 đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

	a) 1,25 tấn     = 1250 kg 
	b) 0,75 m2 = 750 cm2

	c) 7 m 18 cm = 71,8m
	d) [image: image8.png]100



 m2 < 0,17 ha


Câu 6.( 1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 12m, chiều rộng bằng 
[image: image9.wmf]3

2

chiều dài. Vậy diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là:…………m2 …………ha
Câu 7.(2 điểm)  Tính   

 a) [image: image11.png]


                        b) [image: image13.png]


                       c) [image: image15.png]


x 1[image: image17.png]


                   d) [image: image19.png]


               



..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Câu 8.( 1 điểm)  a) Tìm x biết:   5 x x – 1952 = 2500 - 1947
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
b) Tính giá trị của biểu thức: [image: image21.png]


 x [image: image23.png]


 - [image: image25.png]


 x [image: image27.png]


                                             

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Câu 9.( 2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 144 m, chiều dài bằng [image: image29.png]


chiều rộng.
a) Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) Trên thửa ruộng đó người ta trồng rau, trung bình cứ 10m2 thu hoạch được 50 kg rau. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau?

..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................
Câu 10.(1 điểm) ) Chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1)  Một đội 10 người trong một ngày đào được 40m mương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương?
Đề 2) Tìm 1 số có 4 chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 3 vào bên phải số đó thì được số mới hơn số phải tìm là 38 748 đơn vị?

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................
                        ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 5
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a.C                               b. B
	1 điểm

	2
	  D
	0,5 điểm

	3 
	  A
	0,5 điểm

	4
	C
	0,5 điểm

	5
	a.  Đ        b. S         c. S             d. Đ
	1 điểm

	6
	   216m2       ;    0,0216ha
	0,5 điểm

	7
	a)     [image: image31.png]17



         b)  [image: image33.png]16



         c)    [image: image35.png]


          d)  [image: image37.png]14




	2 điểm



	8


	a.5 x x – 1952 = 2500 – 1947
5 x x – 1952 = 553

5 x x             = 553 + 1952

5 x x              = 2505

      x             = 2505 : 5

     x               = 501

b . [image: image39.png]


 x [image: image41.png]
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 x [image: image45.png]


 = [image: image47.png]


 x ( [image: image49.png]
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 ) = [image: image53.png]
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  = [image: image57.png]


                                                    
	  1 điểm
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	 Tìm nửa chu vi: 144 : 2 = 72 ( m)
Vẽ sơ đồ
- Tìm chiều dài: 72 : ( 5 + 4) x 5 = 40 (m)

- Tìm chiều rộng : 72 – 40 = 32 ( m)

a) Diện tích thửa ruộng: 40 x 32 = 1280 ( m2)

b) Số rau thu được trên thửa ruộng: 

1280 :10 x 50 = 64 00 (kg)

Đổi : 6400 kg = 64 tạ

Đ/số: a) 1280 m2
b) 64 tạ rau
	 0,5 điểm
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



	10


	Đề 1) Nếu thêm 20 người thì có tất cả số người là:
                         10 + 20 = 30 ( người)

           30 người gấp 10 người số lần là:
                            30 : 10 = 3 ( lần)

           30 người trong một ngày đào được số mét mương;

                                40 x 3 = 120 ( m)

                                         ĐS: 120 m
Đề 2) (1-[image: image59.png]


) x (1-[image: image61.png]


) x (1-[image: image63.png]


) x ( 1 - [image: image65.png]


) x ( 1- [image: image67.png]


)
= [image: image69.png]
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= [image: image79.png]



	1 điểm
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	Trường Tiểu học Văn Tố
Họ và tên:……………………

Lớp 5…
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

Phần kiểm tra đọc kết hợp kiểm tra kiến thức   

Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề 

Văn Tố, ngày……tháng 11 năm 2022


	Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá


	Chữ ký GV coi, chấm
…………….………..

…………….………..


A. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm).................. điểm
B. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm).....................điểm
TÔI YÊU BUỔI TRƯA

     Buổi sáng rất nhiều người yêu nó, yêu màn sương lãng mạn, yêu sự sống đang

hồi sinh, yêu bầu không khí trong lành mát mẻ…

          Buổi chiều, ngọn gió mát thổi nhẹ, hoàng hôn với những vệt sáng đỏ kì quái, khói bếp cùng với làn sương lam buổi chiều… Những điều này tạo nên một buổi chiều mà không ít người yêu thích.

          Tôi thích buổi sáng và cũng thích buổi chiều, nhưng tôi còn thích cái mà mọi người ghét: buổi trưa. Có những buổi trưa mùa đông ấm áp, buổi trưa mùa thu nắng vàng  mật rất nên thơ, buổi trưa mùa xuân nhẹ, êm và dễ chịu. Còn buổi trưa mùa hè, nắng như đổ lửa, nhưng chính cái buổi trưa đổ lửa này làm tôi yêu nó nhất.

         Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái, những sợi rơm vàng óng khoe sắc, tôi thấy thóc đã khô theo bước chân đi thóc của bố mẹ tôi. Rồi bố mẹ tôi cứ thức trông thóc mà chẳng dám nghỉ trưa. Nhờ buổi trưa này mà mọi người có rơm , củi khô đun bếp, nhờ buổi trưa này mà thóc được hong khô, mọi người được no ấm, và hơn tất cả, nhờ buổi trưa này mà tôi hiểu ra những nhọc nhằn của cha mẹ và của những người nông dân suốt đời một nắng hai sương. Tôi yêu lắm những buổi trưa mùa hè !

                                                                             ( Nguyễn Thùy Linh)
        Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong  câu 1, 3, 6, 7, 9 và hoàn thành các bài tập sau: 

Câu 1.( 0,5 đ) Dòng nào nêu đúng thời gian bạn nhỏ yêu thích nhất ?

A. Buổi trưa                                                   B. Buổi trưa mùa hè

C. Buổi trưa mùa đông                                  D. Buổi trưa mùa xuân
Câu 2:( 0,5 đ) Dựa vào bài đọc điền tiếp vào chỗ chấm trong đoạn:
Có những buổi trưa ………………. ấm áp, buổi trưa ………………. nắng vàng  mật rất nên thơ, buổi trưa mùa xuân nhẹ, êm và dễ chịu. Còn buổi trưa mùa hè, nắng …………….., nhưng chính cái buổi trưa đổ lửa này làm ………………….. nhất.
Câu 3. (0,5đ) Xác định những ý sau đây là đúng hay sai bằng cách khoanh vào“Đúng” hoặc “Sai”. 

	Chi tiết
	Trả lời

	a. Nhờ buổi trưa mùa hè mà mọi người có rơm, củi khô đun bếp.
	Đúng / Sai

	b. Buổi chiều,  hoàng hôn với những vệt sáng đỏ kì quái làm mọi người không thích.
	Đúng / Sai

	c. Nhờ buổi trưa này mà thóc được hong khô, mọi người được no ấm.
	Đúng / Sai

	d. Bạn nhỏ rất yêu buổi trưa mùa xuân
	Đúng / Sai


Câu 4. ( 1 đ) Nội dung chính của bài văn là gì ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Câu 5. ( 1 đ )Mỗi ngày, em yêu khoảng thời gian nào nhất ? Vì sao?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Câu 6. ( 0,5 đ) Từ nào đồng nghĩa với hạnh phúc ?

A. bất hạnh                                                  B. gian khổ 
C. Giàu có                                                   D. sung sướng                                                                   
Câu 7.( 0,5 đ) Trong những câu sau, câu nào có từ chân mang nghĩa gốc ?

A. Phía chân trời xa, mặt trời đang từ từ nhô lên.

B. Nam là chân sút xuất sắc nhất của lớp em.

C. Trưa hè, khi bước chân lên đám rơm, tôi thấy mùi rơm khô ngai ngái,…

D. Chân lí bao giờ cũng thuộc về lẽ phải.

Câu 8: (1 đ) Hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ  trong câu sau:  Sau nhiều năm xa quê, giờ trở về, nhìn thấy dòng sông đầu làng, tôi muốn giang tay ôm dòng nước.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Câu 9. (0,5đ) Những từ in đậm trong dòng nào dưới đây là từ đồng âm?  

A. Cam đầu mùa rất ngọt. / Cô ấy có giọng nói thật ngọt ngào, truyền cảm.

B. Người ta trồng mía để sản xuất đường./ Đường từ nhà em đến trường không xa lắm.

C. Mùa xuân này, anh ấy sẽ về nước./ Đó là những chàng trai tràn trề sức xuân.

D.Thời tiết hôm nay rất nóng. / Anh ấy là người rất nóng tính.
Câu 10. (1đ) Đặt một câu trong đó có sử dụng cặp từ trái nghĩa nói về việc học hành. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN TỐ
 
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

 NĂM  HỌC 2022- 2023


MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

Phần kiểm tra viết

(Thời gian làm bài: 55 phút không kể thời gian chép đề )


                                                      Kiểm tra viết ( 10 điểm)

I. CHÍNH TẢ( NGHE- VIẾT) (2 điểm – 20 phút) 

Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết đoạn văn sau trong thời gian 20 phút.

                                                                Mùa thu

Mùa thu, sương bảng lảng tan và còn đọng long lanh trên lá cỏ mỗi sớm mai. Những giọt mưa thu cũng dịu dàng, se sẽ như tiếng bước chân  nhón nhẹ nhàng trên thảm lá khô. Xào xạc, heo may theo cơn gió mùa thu nô đùa với những chiếc lá vàng rơi trong nắng chiều buông từng vạt mỏng.

          Mùa thu, những khu vườn đầy lá vàng xao động, trái bưởi bỗng tròn căng đang chờ đêm hội rằm phá cỗ. Tiếng đám sẻ non tíu tít nhảy nhót nhặt những hạt thóc còn vương lại trên mảnh sân vuông. 
II-  TẬP LÀM VĂN (8 điểm – 35 phút)


Học sinh chọn làm một trong hai đề sau:
 Đề 1 : Viết bài văn tả một cảnh buổi sáng (trưa, chiều) trong vườn cây (công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy).

 Đề 2 : Tả lại một cơn mưa

	UBND HUYỆN TỨ KỲ
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	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

 NĂM  HỌC 2022- 2023


MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

Phần kiểm tra viết

(Thời gian làm bài: 55 phút không kể thời gian chép đề )


                                                      Kiểm tra viết ( 10 điểm)

I. CHÍNH TẢ( NGHE- VIẾT) (2 điểm – 20 phút) 

Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết đoạn văn sau trong thời gian 20 phút.

                                                                Mùa thu

Mùa thu, sương bảng lảng tan và còn đọng long lanh trên lá cỏ mỗi sớm mai. Những giọt mưa thu cũng dịu dàng, se sẽ như tiếng bước chân  nhón nhẹ nhàng trên thảm lá khô. Xào xạc, heo may theo cơn gió mùa thu nô đùa với những chiếc lá vàng rơi trong nắng chiều buông từng vạt mỏng.

           Mùa thu, những khu vườn đầy lá vàng xao động, trái bưởi bỗng tròn căng đang chờ đêm hội rằm phá cỗ. Tiếng đám sẻ non tíu tít nhảy nhót nhặt những hạt thóc còn vương lại trên mảnh sân vuông. 
II-  TẬP LÀM VĂN (8 điểm – 35 phút)


Học sinh chọn làm một trong hai đề sau:
 Đề 1 : Viết bài văn tả một cảnh buổi sáng (trưa, chiều) trong vườn cây (công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy).

 Đề 2 : Tả lại một cơn mưa

ĐÁP ÁN

	Câu
	                                       Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5 điểm

	2
	Các từ cần điền: mùa đông, mùa thu, như đổ lửa, tôi yêu nó.
	0,5 điểm

	3
	a. Đ             b. S                c. Đ                 d. S
	0,5 điểm

	4
	Bài văn ca ngợi những người nông dân suốt đời một nắng hai sương và thấm thía một nỗi biết ơn họ.
	1 điểm

	5
	GV tuỳ theo học sinh trả lời cho điểm
	1 điểm

	6
	D
	0,5 điểm

	7
	C
	0,5 điểm

	8
	CN: Tôi
VN: muốn giang tay ôm dòng nước
	1 điểm

	9
	B
	0,5 điểm

	10
	HS tự đặt câu VD: Bạn Ngọc cẩn thận còn Minh thì ẩu đoảng.
	1 điểm

	Chính tả
	- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng liền mạch, đều nét, trình bày sạch đẹp, đúng kĩ thuật  

	2 điểm

	Tập làm văn
	 + Mở bài : Giới thiệu được cảnh định miêu tả

+ Thân bài : 

Tả bao quát cảnh : 

Tả chi tiết : Các đặc điểm chi tiết của cảnh( Tả rõ được vài nét nổi bật về cảnh vật cụ thể trên quê hương mà bản thân yêu thích nhất ( Cây đa, cánh đồng, dòng sông...)

+ Kết bài: Bộc lộ tình cảm của mình về cảnh vật miêu tả
	8 điểm
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KIỂM TRA ĐỌC (3 ĐIỂM)

Đề 1: Đọc đoạn từ Trong năm học tới đây đến hết trong bài Thư gửi các học sinh (tr.4 )

TLCH: Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nước?
Đề 2: Đọc đoạn từ Từng chiếc lá mít đến hết trong bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa (trang 10 )

TLCH: Những chi tiết nào về thời tiết và con người đã làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh động?
Đề 3: Đọc đoạn từ Khi Hi-rô-si-ma đến 644 con trong bài Những con sếu bằng giấy (trang 36 )

TLCH: Các bạn đã làm gì để bày tỏ nguyện vọng hòa bình?
Đề 4: Đọc đoạn từ Đoàn xe tải đến hết trong bài Một chuyên gia máy xúc (trang 45 )

TLCH: Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp diễn ra như thế nào?
Đề 5: Đọc đoạn từ Bất bình với chế độ đến hết trong bài Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai (trang 54 )

TLCH: Theo em, vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ a-pác-thai được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ?
Đề 6: Đọc đoạn từ Nhận thấy vẻ ngạc nhiên đến hết trong bài Tác phẩm của Si-le và tên phát xít (trang 58)

TLCH: Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì?
Đề 7: Đọc đoạn từ Nhưng những tên cướp đến trả lại tự do cho A-ri-ôn trong bài Những người bạn tốt (trang 64)

TLCH: Qua câu chuyện, em thấy đàn cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào?
Đề 8: Đọc đoạn từ Sau một hồi len lách mải miết đến hết trong bài Kì diệu rừng xanh (trang 75)

TLCH: Vì sao rừng khộp được gọi là ”giang sơn vàng rợi”?
Đề 9: Đọc đoạn từ Cuộc tranh luận đến hết trong bài Cái gì quý nhất (trang 85)

TLCH: Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới là quý nhất?
Đề 10: Đọc đoạn từ Cà Mau đất xốp đến cây đước trong bài Đất Cà Mau (trang 89 )

TLCH: Cây cối trên đất Cà Mau mọc ra sao? Người Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào?
